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Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt
Chênh lệch

A CHI NGÂN SÁCH 17.687.847.776       17.687.847.776        -                    

Giao tự chủ tài chính 15.829.198.776       15.829.198.776        -                    

Giao không tự chủ tài chính 1.858.649.000         1.858.649.000          -                    

I
CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

(LOẠI 340-341)
       17.568.257.776         17.568.257.776 

-                    

1 Văn phòng Cục 5.865.266.776        5.865.266.776         -                   

Giao tự chủ tài chính 4.574.208.776         4.574.208.776          -                    

Giao không tự chủ tài chính 1.291.058.000         1.291.058.000          -                    

2 Chi cục TP Ninh Bình 2.534.274.000        2.534.274.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 2.441.479.000         2.441.479.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 92.795.000              92.795.000               -                    

3 Chi cục h. Nho Quan 2.165.940.000        2.165.940.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.880.894.000         1.880.894.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 285.046.000            285.046.000             -                    

4 Chi cục h.Gia Viên 1.118.964.000        1.118.964.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.107.869.000         1.107.869.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 11.095.000              11.095.000               -                    

5 Chi cục h.Hoa Lư 1.123.055.000        1.123.055.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.111.960.000         1.111.960.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 11.095.000              11.095.000               -                    

6 Chi cục TP. Tam Điệp 1.190.174.000        1.190.174.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.177.774.000         1.177.774.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 12.400.000              12.400.000               -                    

7 Chi cục h.Yên Mô 1.130.978.000        1.130.978.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.121.578.000         1.121.578.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 9.400.000                9.400.000                 -                    

8 Chi cục h.Yên Khánh 1.150.770.000        1.150.770.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.138.680.000         1.138.680.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 12.090.000              12.090.000               -                    

9 Chi cục h.Kim Sơn 1.288.836.000        1.288.836.000         -                   

Giao tự chủ tài chính 1.274.756.000         1.274.756.000          -                    

Giao không tự chủ tài chính 14.080.000              14.080.000               -                    

II
CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO 

(LOẠI 070-085)
            119.590.000              119.590.000 

-                    

1 Văn phòng Cục 25.200.000             25.200.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 25.200.000              25.200.000               -                    

2 Chi cục TP Ninh Bình 17.990.000             17.990.000              -                   
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STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt
Chênh lệch

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 17.990.000              17.990.000               -                    

3 Chi cục h. Nho Quan 14.950.000             14.950.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 14.950.000              14.950.000               -                    

4 Chi cục h.Gia Viễn 6.100.000               6.100.000                -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 6.100.000                6.100.000                 -                    

5 Chi cục h.Hoa Lư 3.050.000               3.050.000                -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 3.050.000                3.050.000                 -                    

6 Chi cục TP. Tam Điệp 16.350.000             16.350.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 16.350.000              16.350.000               -                    

7 Chi cục h.Yên Mô 20.700.000             20.700.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 20.700.000              20.700.000               -                    

8 Chi cục h.Yên Khánh 9.150.000               9.150.000                -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 9.150.000                9.150.000                 -                    

9 Chi cục h.Kim Sơn 6.100.000               6.100.000                -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 6.100.000                6.100.000                 -                    

B
NGUỒN PHÍ THA ĐƯỢC KHẤU 

TRỪ ĐỂ LẠI
            612.813.231              612.813.231 

-                    

Giao tự chủ tài chính 612.813.231            612.813.231             -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

1 Văn phòng Cục 71.017.607             71.017.607              -                   

Giao tự chủ tài chính 71.017.607              71.017.607               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

2 Chi cục TP Ninh Bình 176.831.438           176.831.438            -                   

Giao tự chủ tài chính 176.831.438            176.831.438             -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

3 Chi cục h. Nho Quan 96.341.130             96.341.130              -                   

Giao tự chủ tài chính 96.341.130              96.341.130               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

4 Chi cục h.Gia Viên 49.080.579             49.080.579              -                   

Giao tự chủ tài chính 49.080.579              49.080.579               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

5 Chi cục h.Hoa Lư 72.041.793             72.041.793              -                   

Giao tự chủ tài chính 72.041.793              72.041.793               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

6 Chi cục TP. Tam Điệp 46.557.731             46.557.731              -                   

Giao tự chủ tài chính 46.557.731              46.557.731               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

7 Chi cục h.Yên Mô 59.379.400             59.379.400              -                   

Giao tự chủ tài chính 59.379.400              59.379.400               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    
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STT Chỉ tiêu
Tổng số liệu báo 

cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết 

toán được duyệt
Chênh lệch

8 Chi cục h.Yên Khánh 41.530.437             41.530.437              -                   

Giao tự chủ tài chính 41.530.437              41.530.437               -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

9 Chi cục h.Kim Sơn 33.116                    33.116                     -                   

Giao tự chủ tài chính 33.116                     33.116                      -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

C
NGUỒN HOẠT ĐỘNG KHÁC 

(ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ)
            750.114.774              750.114.774 

-                    

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 750.114.774            750.114.774             -                    

1 Văn phòng Cục 513.114.774           513.114.774            -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 513.114.774            513.114.774             -                    

2 Chi cục TP Ninh Bình 132.000.000           132.000.000            -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 132.000.000            132.000.000             -                    

3 Chi cục h. Nho Quan 15.000.000             15.000.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 15.000.000              15.000.000               -                    

4 Chi cục h.Gia Viên 15.000.000             15.000.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 15.000.000              15.000.000               -                    

5 Chi cục h.Hoa Lư -                          -                           -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

6 Chi cục TP. Tam Điệp 50.000.000             50.000.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 50.000.000              50.000.000               -                    

7 Chi cục h.Yên Mô -                          -                           -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    

8 Chi cục h.Yên Khánh 25.000.000             25.000.000              -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính 25.000.000              25.000.000               -                    

9 Chi cục h.Kim Sơn -                          -                           -                   

Giao tự chủ tài chính -                           -                            -                    

Giao không tự chủ tài chính -                           -                            -                    
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